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: Thuốc bán theo đơn

   

  

xà GLUCOSE-BFS
gỗ PHÊ ° (Glucose 1500 mg)

* | Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏiý kiến Bác sỹ, dược sỹ.

“phần Mỗiống (5 ml) chứa:

  

 

Hoạt chát:Glucose (duéi dang dextrose monohydrat) ....... 1500 mg.

Tá được: Nước cất pha tiêm....................vua du 5 ml.

Dang bao ché Dung dich tiém

Quy cách đóng gói 5 ml/ống nhựa; 5 ống nhựa/vỉ; Hộp 2, 4 hoặc 10 vỉ.

Đặc tính dược lực học

Glusose là đường đơn 6 carbon, dùng tiêm tĩnh mạch để điều trị thiếu hụt đường; cung

cấp năng lượng; dùng cùng với các dung dịch điện giải để phòng và điều trị mất nước do

ia chảy cấp. Glucose còn được sử dụng để điều trị chứng hạ đường huyết. Các dung dịch

ølucose còn được sử dụng làm chất vận chuyên các thuốc khác.

Điều trịglucose cho người bị suy dinh dưỡng, hoặc người bệnh rối loạn chuyển hóa do

stress sau mỗ phải bat dau tir tir do kha nang str dung glucose cia nguel bệnh tang lên

dần dần.

Dược động học

Ở người bệnh bị hạ đường huyết thì nồng độ đỉnh trong huyết tương xuất hiện ngay sau

khi tiêm tĩnh mạch chậm. Glucose chuyển hóa thành carbon dioxyd và nước đồng thời

giải phóng ra năng lượng. :

Chỉ định a

Thiéu hut carbohydrat va dich.

Mắt nước do ỉa chảy cấp.
Hạ đường huyết do suydinhdưỡng, do ngộ độc rượu; do tăng chuyển hóa khi bịstress———————

hay chấn thương.

Làm test dung nạp glucose (uống).

Liều lượng và cách dùng

Mỗi lần tiêm tĩnh mạch 2 — 5 ống.

Tối đa: 500 — 800 mg/kg thể trọng/ 1 giờ.

Chỉ dùng thuốc khi có đơn của bác sỹ

Chống chỉ định
-_ Người bệnh không dung nạp được glucose, mất nước nhược trương nếu chưa bù đủ

các chất điện giải.
-- Ứ nước, kali huyết hạ, hôn mê tăng thâm thấu, nhiễm toan.

- Người bệnh vô niệu, người bệnh bị chảy máu trong sọ hoặc trong tủy sống.

- _ Mê sảng rượu kèm mắt nước, ngộ độc rượu cấp.

-_ Không được dùng dung dich glucose cho người bệnh sau cơn tai biến mạch máu não

vì đường huyết cao ở vùng thiếu máu cục bộ chuyển hóa thành acid lactic làm chết tế

bào não.
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Thận trọng ˆ..só %

Phải theo dõi đều đặn đường huyết, cân bằng nước và các chất điện giải. Cần bổ sung các

chất điện giải nếu cần.

Tác dụng không mong muốn

Thường gặp, ADR >1/100

Đau tại chỗ tiêm.
  

  

       

  

   

    

  

              

  

Kích ứng tĩnh mạch, viêm tắc tĩnh mạch.

It gap, 1/1000 < ADR < 1/100

Rối loạn nước và điện giải (hạ kali huyết, hạ magnesi huyết, hạ phospho huyết).

Hiém gap, ADR <1/1000

Phù hoặc ngộ độc nước (do truyền kéo dài hoặc truyền nhanh một lượng lớn dung dịch

đẳng trương).

Mắt nước do hậu quả của đường huyết cao (khi truyền kéo dài hoặc quá nhanh các dung

dịch ưu trương).

Hướng dẫn cách xử tri ADR:

Giảm liều và/hoặc tiêm insulin, nếu đường huyết tăng cao hoặc có đường niệu.

-Điềuchỉnh cân bằng nước, điệngiải. s—i—i‘“<Ctrtwtsts

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ khi gặp phải các tác dụngphụ của thuốc.

Tương tác, tương ky :

Tương tác: a

Có thể gây két tua indomethacin. 2
Tương ky:

Trước khi pha thêm bắt kỳ một thuốc gì vao dung dich glucose dé truyén phai kiém tra

xem có phù hợp không.

Dung dịch chứa glucose và có pH < 6 có thể gây kết tủa indomethacin. 
Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

Dùng được cho người mang thai.

An toàn đối với người cho con bú.

Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc

Không ảnh hưởng.

Quá liều

Các triệu chứng như tăng đường huyết, đái tháo đường có thẻ xảy ra. Ngoài ra còn có thể

gây mắt nước và rối loạn điện giải, tăng thâm thấu, hôm mê và tử vong.

Bảo quản

Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

DE THUOC TRANH XA TAM TAY TRE EM.
Nha san xuat:

Cong ty cé phan duge pham CPC1 Ha Noi
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
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